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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 194/2022/HS-ST 

Ngày:  18-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị My My 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bạn 

    Bà Tống Thị Điệp       

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên tòa: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

182/2022/TLST - HS, ngày 17 tháng 6 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 192/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn C - Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1989, tại tỉnh Đắk 

Lắk. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố M, phường K, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn H và bà: 

Nguyễn Thị H; Bị cáo có vợ là Phạm Thị T, sinh năm 1993 (đã ly hôn) và có 01 

con, sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Nguyễn Thị Túy H – Sinh năm: 1972 

Cư trú tại: Tổ dân phố M, phường K, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk – Có 

mặt. 

2. Nguyễn Thị H – Sinh năm: 1965 
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Cư trú tại: Số nhà S, đường V, tổ dân phố M, phường K, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk – Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào đầu tháng 10/2021, Nguyễn Văn C lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia, màu 

sơn đỏ, biển số 47C-187.23 (xe của bà Nguyễn Thị Túy H thuê C lái) chở hàng hóa 

tại địa phận huyện K, tỉnh Đắk Nông, tại đây, C đã mua 01 con Cu li nhỏ của một nam 

thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bán với giá 

400.000 đồng. Sau khi mua C mang về nhà ở địa chỉ: 629/25/10 Võ Văn K, Tổ dân 

phố  M, phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk nuôi được một thời gian thì C sử dụng 

điện thoại di động rao bán con cu li trên mạng với giá 2.000.000đồng. Sáng ngày 

23/12/2021, có một người nam thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) gọi điện thoại 

cho C hỏi mua con Cu li nhỏ với giá 2.000.000 đồng thì C đồng ý, C hẹn nam thanh 

niên đến số M , đường L , phường T , thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện 

mua bán con Cu li nhỏ. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, C điều khiển xe ô 

tô biển số 47C-187.23 chở con Cu  li đến trước số 01A đường L , phường T , 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk  thì bị Tổ công tác của Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột phát hiện , kiểm tra lập biên bản vụ việc và tạm giữ một con Cu li 

nhỏ, thuộc danh mục động vật nguy cấp , quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ , được 

nhốt trong lồng sắt , cùng xe ô tô biển số 47C-187.23  

Kết luận giám định động vật số 1232/STTNSV ngày 27/12/2021 của Viện 

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ 

Việt Nam kết luận: 01 cá thể động vật là loài Culi nhỏ, có tên khoa học 

Nycticebus pygmaeus. Loài Culi nhỏ có tên trong Phục lục I, Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Ban hành theo Nghị định 

64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ) và đồng thời có tên trong 

Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Ban 

hành theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ). 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của bị cáo đúng như nội 

dung trên, bị cáo đồng ý với kết luận giám định và không có ý kiến gì. 

Bản cáo trạng số: 195/CT-VKSTP.BMT ngày 16/6/2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột , tỉnh Đăk Lăk đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Văn C, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột 

phân tích đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố 

đối với bị cáo theo bản cáo trạng số 195/CT-VKSTP.BMT ngày 16/6/2022 và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn C từ 01(Một) năm 06 (Sáu) tháng tù đến 02 (Năm) tù nhưng cho hưởng án 
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treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm đến 04 (Bốn) năm. Các biện pháp tư pháp: 

Đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 lồng sắt có  kích thước (0,4x0,3x0,32) 

m, là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng; tịch 

thu 01 cá thể động vật là loài Culi nhỏ, giao cho Trung tâm cứu hộ , bảo tồn và 

phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cát Tiên chăm sóc , nuôi dưỡng và xử lý 

theo quy định của pháp luật; tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Oppo Reno 5, màu trắng, số Imei1: 865545054382419, số Imei 

2: 865545054382401 của bị cáo C dùng vào việc phạm tội; Chấp nhận cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã trả lại chiếc xe ô tô 47C-

187.23 cho bà Nguyễn Thị Túy H quản lý, sử dụng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Túy H khai: Chiếc xe 

ô tô nhãn hiệu Kia, màu sơn đỏ, biển số 47C-187.23 là xe của bà. Bà thuê bị cáo 

C lái xe để giao nhận hàng hóa theo tuyến đường B đi huyện K, tỉnh Đắk Nông và 

ngược lại. Việc bị cáo C mua con cu li và sử dụng xe ô tô của bà làm phương tiện 

phạm tội thì bà không biết. Hiện tại bà đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột đã giao trả lại xe ô tô, bà đã nhận sử dụng và tại phiên tòa 

hôm nay bà không có ý kiến gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Buôn Ma Thuột, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma 

Thuột, kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/12/2021, 

tại trước số M, đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, bị cáo Nguyễn 

Văn C có hành vi buôn bán trái phép 01 cá thể động vật là loài Cu li nhỏ, còn 

sống, là loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ là phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự. Bị Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố về tội: “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Điều 244. Bộ luật hình sự quy định: 
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“1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” 

 [3] Xét tính chất vụ án do bị cáo gây ra là nguy hiểm và gây ảnh hưởng 

xấu đến sự phát triển, sinh tồn tự nhiên đối với các loại động vật hoang dã quý 

hiếm. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước đối với các 

loại động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, 

nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy 

cấp, quý hiếm đều bị Nhà nước trừng trị nghiêm khắc. Nhưng chỉ vì tham lam tư 

lợi nên bị cáo đã bất chấp pháp luật cố ý thực hiện hành vi mua bán trái phép cá 

thể động vật loài cu li nhỏ cho nên đối với bị cáo cần phải xử lý nghiêm  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt: Bị cáo không phạm tình 

tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo hành 

vi phạm tội của mình. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, có hoàn 

cảnh khó khăn đang nuôi mẹ già bệnh tật và con nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình. Nên đối với bị cáo không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội mà cho bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa 

phương nơi bị cáo cư trú và gia đình bị cáo cũng đảm bảo tác dụng cải tạo giáo 

dục bị cáo. 

Đối với bà Nguyễn Thị Túy H là người thuê bị cáo Nguyễn Văn C lái xe ô 

tô biển số 47C-187.23, bà H không biết việc bị cáo Nguyễn Văn C sử dụng xe ô 

tô biển số 47C-187.23 vào việc phạm tội. Bà Nguyễn Thị H là mẹ của bị cáo 

Nguyễn Văn C, không biết cá thể động vật mà bị cáo Nguyễn Văn C nuôi nhốt 

tại nhà là loài Cu li nhỏ thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Do đó, Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý 

đối với bà Nguyễn Thị Túy H và bà Nguyễn Thị H là phù hợp.  

Đối với đối tượng bán 01 cá thể Cu li nhỏ cho bị cáo Nguyễn Văn C, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành điều tra 

nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã tách ra để tiếp tục điều tra, 

xử lý sau. 

[5] Về vật chứng: Đối với 01 lồng sắt có kích thước (0,4x0,3x0,32) m, là 

công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần 

tịch thu tiêu hủy. 
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Đối với 01 cá thể động vật là loài Cu li nhỏ nên tịch thu giao cho Trung 

tâm cứu hộ , bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cát Tiên chăm sóc, 

nuôi dưỡng và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5, màu trắng, số Imei1: 

865545054382419, số Imei 2: 865545054382401 bị cáo sử dụng làm phương 

tiện phạm tội nên cần tịch thu, sung ngân sách nhà nước. 

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia, màu sơn đỏ, số khung: 

RNHKCA525DC917425, số máy: J2-664751, biển số 47C-187.23: Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định xử lý vật 

chứng trả lại chiếc xe ô tô 47C-187.23 cho bà Nguyễn Thị Túy H quản lý, sử 

dụng và bà H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên không đặt ra để giải 

quyết. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý, hiếm” 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Trường hợp người được hưởng án treo, thay đổi nơi cư trú thì được thực 

hiện theo quy định của pháp luật Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Giao bị cáo Nguyễn Văn C cho Ủy ban nhân dân phường Khánh Xuân, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 lồng sắt có kích thước (0,4x0,3x0,32) mét 

 Tịch thu 01 cá thể động vật là loài Cu li nhỏ, giao cho Trung tâm cứu hộ , 

bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cát Tiên chăm sóc, nuôi dưỡng 

và xử lý theo quy định của pháp luật.  
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Tịch thu, sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

Reno 5, màu trắng, số Imei1: 865545054382419, số Imei 2: 865545054382401,  

(Vật chứng có đặc điểm, số lượng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 

22 tháng 6 năm 2022 giữa Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột). 

Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội.  

Bị cáo Nguyễn Văn C phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc kể từ ngày niêm yết bản án theo quy định của pháp luật.  

  
Nơi nhận :                                                  
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;  

- TAND tỉnh Đăk Lăk; 

- VKSND tỉnh,VKSND TP.BMT;    

- Công an TP.BMT; 

- CCTHADS TP.B;  

- THA phạt tù (để thi hành); 

- Sở tư pháp tỉnh ĐăkLăk;  

- Bị cáo; Các đương sự   
- Lưu: HS, VP . 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị My My 

 

 

 


